
Biểu số 01

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Trương Thị Thu Hương 089180007362 Độc Thân

Số 1606, tổ 76, khóm Bình

Đức 3, phường Bình Đức,

thành phố Long, Xuyên, tỉnh

An Giang

K5
Cục thuế tỉnh An 

Giang
x  

2 Trương Việt Thường 089202001870 Độc Thân

Số 649/5C, khóm Tây Khánh

5, phường Mỹ Hòa, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K2 x

3 Cao Thị Hoa 089180000762 Độc Thân
Ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh,

huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
K5

Trường Đại học An 

Giang
x

4 Lê Thị Thuý Huỳnh 089199000431 Độc Thân

Tổ 6, ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh

Hậu, huyện An Phú, tỉnh An

Giang

K3

Công ty TNHH Đầu 

tư giáo dục Long 

Xuyên

x

5 Nguyễn Ngọc Giao 089184000784 Độc Thân

Ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

K5
Tòa án nhân dân tỉnh 

An Giang
x

6 Trần Hoàng Loan 089080012175 Chồng Trần Thị Huyền Trang Vợ 089193002410

Tổ 6, ấp An Lộc, xã Châu

Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An

Giang

K4
Trại giam Định 

Thành
x

7 Đặng Đức Kiệt 089203014620 Độc Thân

Ấp Tây Bình C, xã Vĩnh

Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

K2 x

8 Đỗ Hoàng Cẩm Thuý 089191021788 Độc Thân

Khóm Châu Thới 2, phường

Châu Phú B, thành phố Châu

Đốc, tỉnh An Giang

K3
Công ty Cổ phần 

Nam Việt
x

Ghi chú

Đăng ký

STT

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ HỒ SƠ ĐỢT IV ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI  

TẠI DỰ ÁN "NHÀ Ở XÃ HỘI - KHU ĐÔ THỊ GOLDEN CITY AN GIANG",

PHƯỜNG MỸ HÒA, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Văn bản số:  1311/SXD-QLN&HTKT ngày 17 tháng  4  năm 2024 của Sở Xây dựng An Giang)

Đối tượng Đơn vị công tácHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Ghi chú

Đăng ký

STT Đối tượng Đơn vị công tácHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

9 Phan Văn Lăm 089092000931 Chồng Nguyễn Huỳnh Bảo Thư Vợ 089192009741

Tổ 7, ấp Ninh Thạnh, xã An

Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An

Giang

K4

Văn phòng Cơ quan 

CSĐT Công an tỉnh 

An Giang

x

10 Trần Thái Bình 089087000597 Chồng Phan Thị Ngoan Vợ 089186006329

Phòng 1, 602/1a Tây Khánh 4,

Phường Mỹ Hòa, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K4

Văn phòng Cơ quan 

CSĐT Công an tỉnh 

An Giang

x

11 Trần Thị Miền 034174020616 Độc Thân

Ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Khánh,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

K5
Trường Tiểu học A 

Vĩnh Khánh
x

12 Huỳnh Đông Bắc 091067011722 Chồng Trần Thị Minh Thư Vợ 091183017856

Thường trú: Số 833, Nguyễn

Trung Trực, khu phố 5,

phường An Bình, thành phố

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Tạm trú: Số 105B, Trần Hưng

Đạo, phường Mỹ Bình, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K5
Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh An Giang
x

13 Phan Thị Bích Phượng 089301006656 Độc Thân

Ấp Trung Bình, xã Thoại

Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

K3

Công ty TNHH Tư 

vấn đầu tư và xây 

dựng HAG

x

14 Trần Văn Hội 089092000826 Chồng Nguyễn Thị Diệu Hiền Vợ 089192022731

Số 25, tổ 3, ấp Phú Thu, xã

Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh

An Giang

K5
Bệnh viện Tim Mạch 

tỉnh An Giang
x

15 Nguyễn Minh Bảo Nhi 080300007258 Độc Thân

Số 04, đường Nguyễn Khánh

Toàn, khóm Đông Thịnh 8,

phường Mỹ Phước, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K2 x

16 Phạm Thị Thu Thuỷ 089302009942 Độc Thân

Ấp Trung Bình, xã Thoại

Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

K2 x



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Ghi chú

Đăng ký

STT Đối tượng Đơn vị công tácHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

17 Đoàn Hữu Phước 089085000572 Chồng Nguyễn Thị Trúc Ly Vợ 089185001019

Lầu 1, số 29, đường Thánh

Thiên, tổ 6, khóm Mỹ Thọ,

phường Mỹ Quý, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Trường Đại học An 

Giang
x

18 Cao Thiện Chí 089089025290 Độc Thân

Tổ 19, ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu

Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh

An Giang

K5

Trường THPT 

Chuyên  Thoại Ngọc 

Hầu

x

19 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 089182007032 Độc Thân

Số 77/37/10, tổ 56, khóm Đông

Thịnh 4, phường Mỹ Phước,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

K5 Chi cục Thủy sản x

20 Phan Thu Thũy 066164001253 Độc Thân

Số 4N1, khóm Đông thịnh 6,

phường Mỹ Phước, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K2 x

21 Huỳnh Thị Ấm 089187014788 Độc Thân

Khóm An Khương, thị trấn Hội

An, huyện Chợ Mới, tỉnh An

Giang

K5
Trường Tiểu học 

Châu Văn Liêm
x

22 Lê Tấn Phát 089081020372 Chồng Nguyễn Thị Phương Dung Vợ 086188011034

Số 19E2/2 Phan Kế Bính,

khóm Bình Khánh 5, phường

Bình Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K3

Công ty TNHH Tư 

vấn và đầu tư xây 

dựng Tiến Mộc

x

23 Văn Hồng Đào 089190015548 Độc Thân

Số 31, Nguyễn Thái Học, tổ

21, khóm Bình Long 2, phường

Mỹ Bình, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Doanh nghiệp tư 

nhân Gió Sông
x

24 Nguyễn Ngân Giang 089098002568 Chồng Trương Tú Uyên Vợ 056198006763
Ấp Trung, xã Mỹ Hiệp, huyện

Chợ Mới, tỉnh An Giang
K3

Công ty TNHH 

Thiết kế và Xây 

dựng Kiến Phúc

x

25 Huỳnh Ngọc Thiên Kim 089194024147 Độc Thân

Số 1171B/59, khóm Bình Đức

1, phường Bình Đức, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K5
Ban Chấp hành 

Đoàn tỉnh An Giang
x



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Ghi chú

Đăng ký

STT Đối tượng Đơn vị công tácHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

26 Huỳnh Thị Xuân Lan 089189009876 Vợ Nguyễn Phú An Chồng 089092008881

Số 63/31A, khóm Đông Thạnh

B, phường Mỹ Thạnh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K3
Công ty TNHH Môi 

giới BĐS GH LAND
x

27 Trịnh Hữu Phát 089091010232 Chồng Bùi Thị Ngọc Huyền Vợ 089192020178

Khóm Nam Sơn, thị trấn Núi

Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

K5
Phòng KTHT huyện 

Thoại Sơn
x

28 Nguyễn Thị Minh Hải 051179014713 Độc Thân

Thường trú: Số 140/33A, Lý

Tự Trọng, phường An Cư,

Quận Ninh Kiều, thành phố

Cần Thơ

Tạm trú: Căn số 3, khu mái ấm

công đoàn GV ĐHAG, tổ 9

khóm Đông Thành, phường

Đông Xuyên, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K5
Trường Đại học An 

Giang
x

29 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 089194003147 Độc Thân

Số 989/16B, khóm Đông Thịnh

6, phường Mỹ Phước, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K3

Công ty TNHH 

MTV Thái Sơn An 

Giang

x

30 Trần Thị Thuỳ Trâm 089193014505 Độc Thân

Ấp Hòa Thành, xã Định

Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

K5

Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên An 

Giang

x

31 Lê Mai Như Ý 089300006943 Vợ Huỳnh Công Bình Chồng 089095019857

Số 3/8 khóm Hưng Thạnh,

phường Mỹ Thạnh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Trường Phổ thông 

Quốc tế GIS
x

32 Trần Thị Bảo Ngọc 089190022218 Vợ Lê Quốc Dũng Chồng 089089010736

Tổ 3, ấp Bình Quới, xã Bình

Phước Xuân, huyện Chợ Mới,

tỉnh An Giang

K5
Trường Tiểu học B 

Hòa An
x

33 Trần Văn Tám 089053002940 Chồng Trần Thị Phượng Vợ 089158000233

Số 3B2, đường Lê Lợi, Nguyễn 

Du, phường Mỹ Bình, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K2 x



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Ghi chú

Đăng ký

STT Đối tượng Đơn vị công tácHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

34 Phan Thị Thảo Nguyên 089181000634 Độc Thân

Số 51 Phan Tôn, khóm Đông

An 2, phường Mỹ Xuyên,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

K5
Trường Đại học An 

Giang
x

35 Trịnh Thị Thuý 089182020585 Vợ Huỳnh Hữu Hiệp Chồng 089080007800

Số 161 tổ 2, đường ven bãi,

khóm Châu Long 6, phường

Vĩnh Mỹ, thành phố Châu

Đốc, tỉnh An Giang

K2 x

36 Tạ Văn Đông 089071015708 Chồng Võ Thị Phụng Vợ 089173005259

Số 719, tổ 21, Bình Thạnh 1,

xã Hòa An, huyện Chợ Mới,

tỉnh An Giang

K3
Công ty TNHH Lê 

Thành Lợi
x

Lưu ý quy ước:

7. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở (K7)

8. Các đối tượng là học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập (K8)

6. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật Nhà ở (K6)

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng (K1)

2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (K2)

3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp (K3)

5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức (K5)

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân (K4)



Biểu số 2

Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

1 Trương Thị Thu Hương 089180007362 Độc Thân

Số 1606, tổ 76, khóm Bình Đức

3, phường Bình Đức, thành phố

Long, Xuyên, tỉnh An Giang

K5
Cục thuế tỉnh An 

Giang
x  

2 Trương Việt Thường 089202001870 Độc Thân

Số 649/5C, khóm Tây Khánh 5,

phường Mỹ Hòa, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K2 x

3 Cao Thị Hoa 089180000762 Độc Thân
Ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh,

huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
K5

Trường Đại học An 

Giang
x

4 Lê Thị Thuý Huỳnh 089199000431 Độc Thân

Tổ 6, ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh

Hậu, huyện An Phú, tỉnh An

Giang

K3

Công ty TNHH Đầu 

tư giáo dục Long 

Xuyên

x

5 Nguyễn Ngọc Giao 089184000784 Độc Thân
Ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
K5

Tòa án nhân dân tỉnh 

An Giang
x

6 Trần Hoàng Loan 089080012175 Chồng Trần Thị Huyền Trang Vợ 089193002410

Tổ 6, ấp An Lộc, xã Châu

Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An

Giang

K4
Trại giam Định 

Thành
x

7 Đặng Đức Kiệt 089203014620 Độc Thân

Ấp Tây Bình C, xã Vĩnh

Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

K2 x

Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG CHƯA ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

(Kèm theo Văn bản số:  1311/SXD-QLN&HTKT ngày 17 tháng  4  năm 2024 của Sở Xây dựng An Giang)

STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

8 Đỗ Hoàng Cẩm Thuý 089191021788 Độc Thân

Khóm Châu Thới 2, phường

Châu Phú B, thành phố Châu

Đốc, tỉnh An Giang

K3
Công ty Cổ phần 

Nam Việt
x

9 Phan Văn Lăm 089092000931 Chồng Nguyễn Huỳnh Bảo Thư Vợ 089192009741

Tổ 7, ấp Ninh Thạnh, xã An

Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An

Giang

K4

Văn phòng Cơ quan 

CSĐT Công an tỉnh 

An Giang

x

10 Trần Thái Bình 089087000597 Chồng Phan Thị Ngoan Vợ 089186006329

Phòng 1, 602/1a Tây Khánh 4,

Phường Mỹ Hòa, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K4

Văn phòng Cơ quan 

CSĐT Công an tỉnh 

An Giang

x

11 Trần Thị Miền 034174020616 Độc Thân
Ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Khánh,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
K5

Trường Tiểu học A 

Vĩnh Khánh
x

12 Huỳnh Đông Bắc 091067011722 Chồng Trần Thị Minh Thư Vợ 091183017856

Thường trú: Số 833, Nguyễn

Trung Trực, khu phố 5, phường

An Bình, thành phố Rạch Giá,

tỉnh Kiên Giang

Tạm trú: Số 105B, Trần Hưng

Đạo, phường Mỹ Bình, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

K5
Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh An Giang
x

13 Phan Thị Bích Phượng 089301006656 Độc Thân

Ấp Trung Bình, xã Thoại

Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

K3

Công ty TNHH Tư 

vấn đầu tư và xây 

dựng HAG

x

14 Trần Văn Hội 089092000826 Chồng Nguyễn Thị Diệu Hiền Vợ 089192022731

Số 25, tổ 3, ấp Phú Thu, xã Phú

Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An

Giang

K5
Bệnh viện Tim Mạch 

tỉnh An Giang
x



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

15 Nguyễn Minh Bảo Nhi 080300007258 Độc Thân

Số 04, đường Nguyễn Khánh

Toàn, khóm Đông Thịnh 8,

phường Mỹ Phước, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K2 x

16 Phạm Thị Thu Thuỷ 089302009942 Độc Thân

Ấp Trung Bình, xã Thoại

Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

K2 x

17 Đoàn Hữu Phước 089085000572 Chồng Nguyễn Thị Trúc Ly Vợ 089185001019

Lầu 1, số 29, đường Thánh

Thiên, tổ 6, khóm Mỹ Thọ,

phường Mỹ Quý, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Trường Đại học An 

Giang
x

18 Cao Thiện Chí 089089025290 Độc Thân

Tổ 19, ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu

Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh

An Giang

K5

Trường THPT 

Chuyên  Thoại Ngọc 

Hầu

x

19 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 089182007032 Độc Thân

Số 77/37/10, tổ 56, khóm Đông

Thịnh 4, phường Mỹ Phước,

thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K5 Chi cục Thủy sản x

20 Phan Thu Thũy 066164001253 Độc Thân

Số 4N1, khóm Đông thịnh 6,

phường Mỹ Phước, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K2 x

21 Huỳnh Thị Ấm 089187014788 Độc Thân

Khóm An Khương, thị trấn Hội

An, huyện Chợ Mới, tỉnh An

Giang

K5
Trường Tiểu học 

Châu Văn Liêm
x

22 Lê Tấn Phát 089081020372 Chồng Nguyễn Thị Phương Dung Vợ 086188011034

Số 19E2/2 Phan Kế Bính,

khóm Bình Khánh 5, phường

Bình Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K3

Công ty TNHH Tư 

vấn và đầu tư xây 

dựng Tiến Mộc

x



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

23 Văn Hồng Đào 089190015548 Độc Thân

Số 31, Nguyễn Thái Học, tổ 21,

khóm Bình Long 2, phường Mỹ

Bình, thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

K3
Doanh nghiệp tư 

nhân Gió Sông
x

24 Nguyễn Ngân Giang 089098002568 Chồng Trương Tú Uyên Vợ 056198006763
Ấp Trung, xã Mỹ Hiệp, huyện

Chợ Mới, tỉnh An Giang
K3

Công ty TNHH Thiết 

kế và Xây dựng Kiến 

Phúc

x

25 Huỳnh Ngọc Thiên Kim 089194024147 Độc Thân

Số 1171B/59, khóm Bình Đức

1, phường Bình Đức, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K5
Ban Chấp hành Đoàn 

tỉnh An Giang
x

26 Huỳnh Thị Xuân Lan 089189009876 Vợ Nguyễn Phú An Chồng 089092008881

Số 63/31A, khóm Đông Thạnh

B, phường Mỹ Thạnh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Công ty TNHH Môi 

giới BĐS GH LAND
x

27 Trịnh Hữu Phát 089091010232 Chồng Bùi Thị Ngọc Huyền Vợ 089192020178

Khóm Nam Sơn, thị trấn Núi

Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

K5
Phòng KTHT huyện 

Thoại Sơn
x

28 Nguyễn Thị Minh Hải 051179014713 Độc Thân

Thường trú: Số 140/33A, Lý

Tự Trọng, phường An Cư,

Quận Ninh Kiều, thành phố

Cần Thơ

Tạm trú: Căn số 3, khu mái ấm

công đoàn GV ĐHAG, tổ 9

khóm Đông Thành, phường

Đông Xuyên, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K5
Trường Đại học An 

Giang
x

29 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 089194003147 Độc Thân

Số 989/16B, khóm Đông Thịnh

6, phường Mỹ Phước, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3

Công ty TNHH 

MTV Thái Sơn An 

Giang

x

30 Trần Thị Thuỳ Trâm 089193014505 Độc Thân
Ấp Hòa Thành, xã Định Thành,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
K5

Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên An 

Giang

x



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

31 Lê Mai Như Ý 089300006943 Vợ Huỳnh Công Bình Chồng 089095019857

Số 3/8 khóm Hưng Thạnh,

phường Mỹ Thạnh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Trường Phổ thông 

Quốc tế GIS
x

32 Trần Thị Bảo Ngọc 089190022218 Vợ Lê Quốc Dũng Chồng 089089010736

Tổ 3, ấp Bình Quới, xã Bình

Phước Xuân, huyện Chợ Mới,

tỉnh An Giang

K5
Trường Tiểu học B 

Hòa An
x

33 Trần Văn Tám 089053002940 Chồng Trần Thị Phượng Vợ 089158000233

Số 3B2, đường Lê Lợi, Nguyễn

Du, phường Mỹ Bình, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

K2 x

34 Phan Thị Thảo Nguyên 089181000634 Độc Thân

Số 51 Phan Tôn, khóm Đông

An 2, phường Mỹ Xuyên, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

K5
Trường Đại học An 

Giang
x

35 Trịnh Thị Thuý 089182020585 Vợ Huỳnh Hữu Hiệp Chồng 089080007800

Số 161 tổ 2, đường ven bãi,

khóm Châu Long 6, phường

Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc,

tỉnh An Giang

K2 x

36 Tạ Văn Đông 089071015708 Chồng Võ Thị Phụng Vợ 089173005259

Số 719, tổ 21, Bình Thạnh 1,

xã Hòa An, huyện Chợ Mới,

tỉnh An Giang

K3
Công ty TNHH Lê 

Thành Lợi
x



Biểu số 03

Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

1 Trương Thị Thu Hương 089180007362 Độc Thân

Số 1606, tổ 76, khóm Bình Đức

3, phường Bình Đức, thành phố

Long, Xuyên, tỉnh An Giang

K5
Cục thuế tỉnh An 

Giang
x  

2 Trương Việt Thường 089202001870 Độc Thân

Số 649/5C, khóm Tây Khánh 5,

phường Mỹ Hòa, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K2 x

3 Cao Thị Hoa 089180000762 Độc Thân
Ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh,

huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
K5

Trường Đại học An 

Giang
x

4 Lê Thị Thuý Huỳnh 089199000431 Độc Thân

Tổ 6, ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh

Hậu, huyện An Phú, tỉnh An

Giang

K3

Công ty TNHH Đầu 

tư giáo dục Long 

Xuyên

x

5 Nguyễn Ngọc Giao 089184000784 Độc Thân
Ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An Giang
K5

Tòa án nhân dân tỉnh 

An Giang
x

6 Trần Hoàng Loan 089080012175 Chồng Trần Thị Huyền Trang Vợ 089193002410
Tổ 6, ấp An Lộc, xã Châu Lăng,

huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
K4

Trại giam Định 

Thành
x

7 Đặng Đức Kiệt 089203014620 Độc Thân
Ấp Tây Bình C, xã Vĩnh Chánh,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
K2 x

Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

TẠI DỰ ÁN  "NHÀ Ở XÃ HỘI - KHU ĐÔ THỊ GOLDEN CITY AN GIANG",

PHƯỜNG MỸ HÒA, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Văn bản số:  1311/SXD-QLN&HTKT ngày 17 tháng  4  năm 2024 của Sở Xây dựng An Giang)

STT
HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG 

KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

STT
HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG 

KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

8 Đỗ Hoàng Cẩm Thuý 089191021788 Độc Thân

Khóm Châu Thới 2, phường

Châu Phú B, thành phố Châu

Đốc, tỉnh An Giang

K3
Công ty Cổ phần 

Nam Việt
x

9 Phan Văn Lăm 089092000931 Chồng Nguyễn Huỳnh Bảo Thư Vợ 089192009741

Tổ 7, ấp Ninh Thạnh, xã An

Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An

Giang

K4

Văn phòng Cơ quan 

CSĐT Công an tỉnh 

An Giang

x

10 Trần Thái Bình 089087000597 Chồng Phan Thị Ngoan Vợ 089186006329

Phòng 1, 602/1a Tây Khánh 4,

Phường Mỹ Hòa, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K4

Văn phòng Cơ quan 

CSĐT Công an tỉnh 

An Giang

x

11 Trần Thị Miền 034174020616 Độc Thân
Ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Khánh,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
K5

Trường Tiểu học A 

Vĩnh Khánh
x

12 Huỳnh Đông Bắc 091067011722 Chồng Trần Thị Minh Thư Vợ 091183017856

Thường trú: Số 833, Nguyễn

Trung Trực, khu phố 5, phường

An Bình, thành phố Rạch Giá,

tỉnh Kiên Giang

Tạm trú: Số 105B, Trần Hưng

Đạo, phường Mỹ Bình, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

K5
Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh An Giang
x

13 Phan Thị Bích Phượng 089301006656 Độc Thân

Ấp Trung Bình, xã Thoại

Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

K3

Công ty TNHH Tư 

vấn đầu tư và xây 

dựng HAG

x

14 Trần Văn Hội 089092000826 Chồng Nguyễn Thị Diệu Hiền Vợ 089192022731

Số 25, tổ 3, ấp Phú Thu, xã Phú

Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An

Giang

K5
Bệnh viện Tim Mạch 

tỉnh An Giang
x

15 Nguyễn Minh Bảo Nhi 080300007258 Độc Thân

Số 04, đường Nguyễn Khánh

Toàn, khóm Đông Thịnh 8,

phường Mỹ Phước, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K2 x

16 Phạm Thị Thu Thuỷ 089302009942 Độc Thân

Ấp Trung Bình, xã Thoại

Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

K2 x



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

STT
HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG 

KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

17 Đoàn Hữu Phước 089085000572 Chồng Nguyễn Thị Trúc Ly Vợ 089185001019

Lầu 1, số 29, đường Thánh

Thiên, tổ 6, khóm Mỹ Thọ,

phường Mỹ Quý, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Trường Đại học An 

Giang
x

18 Cao Thiện Chí 089089025290 Độc Thân

Tổ 19, ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu

Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh

An Giang

K5

Trường THPT 

Chuyên  Thoại Ngọc 

Hầu

x

19 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 089182007032 Độc Thân

Số 77/37/10, tổ 56, khóm Đông

Thịnh 4, phường Mỹ Phước,

thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K5 Chi cục Thủy sản x

20 Phan Thu Thũy 066164001253 Độc Thân

Số 4N1, khóm Đông thịnh 6,

phường Mỹ Phước, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K2 x

21 Huỳnh Thị Ấm 089187014788 Độc Thân

Khóm An Khương, thị trấn Hội

An, huyện Chợ Mới, tỉnh An

Giang

K5
Trường Tiểu học 

Châu Văn Liêm
x

22 Lê Tấn Phát 089081020372 Chồng Nguyễn Thị Phương Dung Vợ 086188011034

Số 19E2/2 Phan Kế Bính, khóm

Bình Khánh 5, phường Bình

Khánh, thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

K3

Công ty TNHH Tư 

vấn và đầu tư xây 

dựng Tiến Mộc

x

23 Văn Hồng Đào 089190015548 Độc Thân

Số 31, Nguyễn Thái Học, tổ 21,

khóm Bình Long 2, phường Mỹ

Bình, thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

K3
Doanh nghiệp tư 

nhân Gió Sông
x

24 Nguyễn Ngân Giang 089098002568 Chồng Trương Tú Uyên Vợ 056198006763
Ấp Trung, xã Mỹ Hiệp, huyện

Chợ Mới, tỉnh An Giang
K3

Công ty TNHH Thiết 

kế và Xây dựng Kiến 

Phúc

x

25 Huỳnh Ngọc Thiên Kim 089194024147 Độc Thân

Số 1171B/59, khóm Bình Đức

1, phường Bình Đức, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K5
Ban Chấp hành Đoàn 

tỉnh An Giang
x

26 Huỳnh Thị Xuân Lan 089189009876 Vợ Nguyễn Phú An Chồng 089092008881

Số 63/31A, khóm Đông Thạnh

B, phường Mỹ Thạnh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Công ty TNHH Môi 

giới BĐS GH LAND
x



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

STT
HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG 

KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

27 Trịnh Hữu Phát 089091010232 Chồng Bùi Thị Ngọc Huyền Vợ 089192020178

Khóm Nam Sơn, thị trấn Núi

Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

K5
Phòng KTHT huyện 

Thoại Sơn
x

28 Nguyễn Thị Minh Hải 051179014713 Độc Thân

Thường trú: Số 140/33A, Lý Tự

Trọng, phường An Cư, Quận

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Tạm trú: Căn số 3, khu mái ấm

công đoàn GV ĐHAG, tổ 9

khóm Đông Thành, phường

Đông Xuyên, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K5
Trường Đại học An 

Giang
x

29 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 089194003147 Độc Thân

Số 989/16B, khóm Đông Thịnh

6, phường Mỹ Phước, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3

Công ty TNHH 

MTV Thái Sơn An 

Giang

x

30 Trần Thị Thuỳ Trâm 089193014505 Độc Thân
Ấp Hòa Thành, xã Định Thành,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
K5

Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên An 

Giang

x

31 Lê Mai Như Ý 089300006943 Vợ Huỳnh Công Bình Chồng 089095019857

Số 3/8 khóm Hưng Thạnh,

phường Mỹ Thạnh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Trường Phổ thông 

Quốc tế GIS
x

32 Trần Thị Bảo Ngọc 089190022218 Vợ Lê Quốc Dũng Chồng 089089010736

Tổ 3, ấp Bình Quới, xã Bình

Phước Xuân, huyện Chợ Mới,

tỉnh An Giang

K5
Trường Tiểu học B 

Hòa An
x

33 Phan Thị Thảo Nguyên 089181000634 Độc Thân

Số 51 Phan Tôn, khóm Đông

An 2, phường Mỹ Xuyên, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

K5
Trường Đại học An 

Giang
x

34 Trịnh Thị Thuý 089182020585 Vợ Huỳnh Hữu Hiệp Chồng 089080007800

Số 161 tổ 2, đường ven bãi,

khóm Châu Long 6, phường

Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc,

tỉnh An Giang

K2 x



Biểu số 04

Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Trần Văn Tám 089053002940 Chồng Trần Thị Phượng Vợ 089158000233

Số 3B2, đường Lê Lợi,

Nguyễn Du, phường

Mỹ Bình, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K2 x

(1) Tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số

49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ

quy định: ..."a) Đối tượng quy định tại các khoản

1, 4, 5, 6, 7 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có

xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ

trợ nhà ở, đất ở của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi

có đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú

từ một năm trở lên nếu có thường trú tại tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương khác;..."

(2) Các hồ sơ (Khách hàng Văn Tám và bà

Phượng) không ghi đủ tên thành viên và mối

quan hệ trong hộ gia đình

2 Tạ Văn Đông 089071015708 Chồng Võ Thị Phụng Vợ 089173005259

Số 719, tổ 21, Bình

Thạnh 1, xã Hòa An,

huyện Chợ Mới, tỉnh

An Giang

K3

Công ty 

TNHH Lê 

Thành Lợi

x

(1) Mẫu số 1 (đơn đăng ký) không có thông tin

về thực trạng nhà ở

(2) Mẫu số 03 của khách hàng Đông chưa xác

định đối tượng và thực trạng nhà ở 

(3) Hồ sơ xác nhận có gạch bỏ câu từ theo mẫu

quy định

Lưu ý: các trường hợp khách hàng chưa đảm bảo điều kiện theo quy định, Công ty cần thông tin đến khách hàng.

Đối tượng
Đơn vị công 

tác

Đăng ký

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG CHƯA ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

TẠI DỰ ÁN "NHÀ Ở XÃ HỘI - KHU ĐÔ THỊ GOLDEN CITY AN GIANG",

PHƯỜNG MỸ HÒA, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Văn bản số:  1311/SXD-QLN&HTKT ngày 17 tháng  4  năm 2024 của Sở Xây dựng An Giang)

STT
HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG 

KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ










